
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 11 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP B1  

Tên giáo viên: Vũ Thị Thu Hoài- Nguyễn Thùy Linh 

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 04/11 đến 08/11 
Nguyễn Thùy Linh  

Tuần 2 

Từ 11/11 đến 15/11 
Vũ Thị Thu Hoài  

Tuần 3 

Từ 18/11 đến 22/11 
Nguyễn Thùy Linh  

Tuần 4 

Từ 25/11 đến 29/11 
Vũ Thị Thu Hoài  

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* Đón trẻ: 

- Đón trẻ vào lớp, trao đổi nhanh với phụ huynh về tình hình của trẻ. 

- Quan tâm đến sức khỏe của trẻ, nhắc nhở trẻ biết chào hỏi, lễ phép phù hợp với tình 

huống: chào hỏi ông bà, bố mẹ, cô giáo… khi đến lớp. 

- Thực hiện đúng các nề nếp lấy, cất đồ dùng đúng nơi qui định. 

- Cô tổ chức cho trẻ chơi theo nhóm, chơi theo ý thích… Cho trẻ nghe các bài hát về 

gia đình và cô giáo. 

- Tạo cho trẻ tâm lý vui vẻ, hứng thú, phấn khởi, mong muốn được đến trường, đến 

lớp. Yêu quý bạn bè, cô giáo, có kĩ năng giao tiếp với bạn bè, cô giáo và những người 

xung quanh.  

* Thể dục sáng: 

- Khởi động: Cho trẻ đi vòng tròn các kiểu đi: Đi thường, đi kiễng gót, đi thường, đi 

bằng gót chân, đi thường, đi khom lưng, đi thường, chạy chậm, chạy nhanh, chạy chậm 

theo nhạc bài hát: Boom boom boom -> Về 4 hàng ngang theo tổ. 

- Trọng động: Tập với vòng 

+ Hô hấp: Hít, thở. 

+ Tay: 2 tay đưa ra trước lên cao. 

+ Bụng: 2 tay giơ lên cao, nghiêng người sang 2 bên. 

+ Chân: Chân đưa trước, khuỵu gối. 

+ Bật: Bật chụm tách chân tại chỗ. 

+ Điều hòa: Đưa 2 tay nhẹ nhàng từ trên xuống dưới 

(Cho trẻ đi nhẹ nhàng quanh sân tập cất dụng cụ thể dục với bài “Chicken dance”) 

- Cho trẻ tập bài dân vũ: Rửa tay. ( Bống bang) 

- Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng vào lớp theo nhạc bài hát: “Em đi mẫu giáo”.  

 



- Tuần 1-3: Cho trẻ tập bài dân vũ: Chicken dance.  

- Tuần 2- 4: Cho trẻ chơi các trò chơi dân gian, đọc các bài vè, đồng dao..... 

- Thứ 6 hàng tuần: Cho trẻ chơi các trò chơi dân gian, đọc các bài vè, đồng dao.....  

Trò chuyện 

* Trò chuyện với trẻ về gia đình trẻ: 

- Trong gia đình con có những ai? Bố mẹ làm nghề gì? (MT38)  

- Con có những anh chị em nào? Anh chị con học lớp mấy? 

- Nhà con ở đâu? Số điện thoại của bố, mẹ con là số nào? 

=> Giáo dục trẻ yêu quý những thành viên trong gia đình mình vì mọi người luôn yêu 

thương, quan tâm chia sẻ với nhau những lúc vui, buồn.... Luôn biết vâng lời, giúp đỡ 

bố mẹ những công việc vừa với sức mình. (MT61)  

*Trò chuyện với trẻ về ngôi nhà của bé: 

- Ngôi nhà con ở là nhà gì? Nhà con có mấy tầng? Sơn tường màu gì?... 

- Trong nhà con có những phòng nào? 

- Quang cảnh ngôi nhà xung quanh có gì? 

=> Giáo dục trẻ giữ gìn vệ sinh cho nhà của mình luôn luôn sạch sẽ.  

* Trò chuyện về ngày nhà giáo VN 20/11 : 

- Con có biết ngày 20-11 là ngày gì? 

- Các con làm gì để chúc mừng các cô nhân ngày 20-11. Con chúc các cô như thế nào? 

=> Giáo dục trẻ kính trọng, lễ phép với cô giáo.....  

* Trò chuyện với trẻ về đồ dùng trong gia đình: 

- Trong gia đình con có những loại đồ dùng gì? 

- Ở phòng khách có những đồ dùng gì? 

- Còn phòng bếp có nhiều đồ dùng không? Các đồ dùng để làm gì? 

- Không có đồ dùng có được không? Vì sao? 

=> Giáo dục trẻ phải biết giữ gìn, vệ sinh sạch sẽ sau khi sử dụng các loại đồ dùng 

trong gia đình, không nên nghịch các đồ dùng có thể gây nguy hiểm.... (MT15)  

MT38, 

MT61, 

MT15 

Hoạt động học T2 

Âm nhạc 

Dạy hát:(NDTT): 

Càng lớn càng 

Âm nhạc 

DVĐ(NDTT): Nhà 

của tôi.ST: Thu Hiền 

Âm nhạc 

DH(NDTT): Bông 

hồng tặng cô. ST: 

Âm nhạc 

Dạy hát (NDTT): Bé 

quét nhà. ST:Hà Đức 

MT4 



ngoan.( Sáng tác: 

Đức Bằng) 

TCAN (NDKH): Ai 

nhanh nhất.  

Nghe hát( NDKH): 

Cho con 

ST: Phạm Trọng Cầu  

Trần Quang Huy 

TCÂN: Vũ điệu hóa 

đá.  

Hậu 

TCÂN (NDKH): Tai 

ai tinh.  

T3 

Văn học 

Thơ: Em yêu nhà em. 

Tác giả: Đoàn Thị 

lam Luyến. 

( Đa số trẻ chưa biết)  

Văn học 

Truyện: Bông hoa 

cúc trắng. 

( Đa số trẻ chưa biết)  

Văn học 

Thơ: Bàn tay cô giáo. 

( Đa số trẻ chưa biết)  

Văn học 

Truyện: Gấu con 

chia quà. 

( Đa số trẻ chưa biết)  

T4 

Thể dục 

VĐCB : Tung bắt 

bóng với người. đối 

diện. 

TCVĐ: Kẹp bóng  

Thể dục 

- VĐCB: Ném trúng 

đích đứng (Cao 1,2 - 

2m) 

- TCVĐ: Đua thuyền 

(MT4)  

Thể dục 

VĐCB: Bò chui qua 

ống dài. 

TCVĐ: Lộn cầu 

vồng  

Thể dục 

VĐCB: Ném xa bằng 

1 tay. 

TCVĐ: Rồng rắn lên 

mây.  

T5 

Làm quen với toán 

Dạy trẻ phân biệt 

phía trái, phải của 

bản thân.  

Khám phá 

Khám phá ngôi nhà.  

Làm quen với toán 

Đếm đến 4, nhận biết 

chữ số 4  

Khám phá 

Đồ dùng trong gia 

đình.  

T6 

Hoạt động tạo hình 

Vẽ chân dung mẹ 

( Mẫu)  

Ứng dụng phương 

pháp giáo dục tiên tiến 

- Steam 

Làm mô hình ngôi 

nhà  

Hoạt động tạo hình 

Trang trí bưu thiếp. 

(Đề tài)  

Hoạt động tạo hình 

Nặn đồ dùng trong 

gia đình. 

( Đề tài)  

Hoạt động ngoài 

trời 

* Tuần 1: 

- HĐCĐ: Quan sát các con vật ngoài sân chơi: Gấu trúc, bò sữa, ..... Thăm quan và trải 

nghiệm tìm hiểu phòng tin học. Quan sát khu vườn hoa hồng. Quan sát vườn cây ăn 

MT26 



quả. 

- TCVĐ: Rồng rắn lên mây. Chó sói xấu tính. Nhảy bao bố. Chuyền bóng. 

- Chơi tự chọn: Làm đồ chơi từ lá cây, in đồ hình từ lá cây, chơi với phấn, nước, sỏi ... 

- HĐLĐ: Chăm sóc vườn rau của lớp.( Thứ 6)  

* Tuần 2: 

- HĐCĐ: Quan sát cây hoa cẩm tú mai, cây hoa hồng. Thăm quan và trải nghiệm khu 

trạm y tế xã. Quan sát bầu trời. Quan sát cây bàng Inđonesia. 

- TCVĐ: Chạy tiếp sức. Ném còn. Chạy cùng bóng lăn. Gà vào vườn rau. 

- Chơi tự chọn: Chơi ở các góc: Sách, thời trang, dân gian, sáng tạo.... 

- HĐTT: Giao lưu với lớp B3, B4 qua các trò chơi: Mèo đuổi chuột, Chuyền bóng qua 

đầu, kẹp bóng, ném xa.(Thứ 3)  

* Tuần 3: 

- HĐCĐ: Thăm quan tìm hiểu phòng thể chất. Quan sát cây hoa hồng leo, cây chuỗi 

ngọc. Quan sát xoài. Quan sát cây hoa hồng, cây hoa giấy. 

- TCVĐ: Chạy đổi chỗ. Đua thuyền. Rồng rắn lên mây. Cướp cờ. 

- Chơi tự chọn: Bể vầy, sân bóng, các mảng tường, chơi xếp hình bằng dây chun,… 

- HĐLĐ: Chăm sóc vườn rau của lớp.( Thứ 5)  

* Tuần 4: 

- HĐCĐ: Quan sát đồ chơi ngoài trời. Quan sát thời tiết trong ngày. Quan sát cây hoa 

mẫu đơn, cây hoa giấy. Quan sát cây hoa giấy. (MT26)  

- TCVĐ: Chạy tiếp cờ. Khiêu vũ cùng bóng. Chạy tiếp sức. Chạy cùng bóng lăn 

- Chơi tự chọn: Chơi với đồ chơi ngoài trời: Đu quay, cầu trượt... Chơi xếp hình bằng 

dây chun, sỏi, que kem... 

- HĐTT: Giao lưu với lớp B2 qua các trò chơi: Kéo co, Đua thuyền, Chim bay cò bay( 

Thứ tư)  

Hoạt động chơi góc 

* Góc trọng tâm: 

- Góc xây dựng: Xây khu nhà ở của bé  

- Góc phân vai: Nấu ăn, bày bàn ăn. 

- Góc tạo hình: Vẽ, xé, cắt, gấp dán hoa, trang trí bưu thiếp tặng cô nhân ngày 20/11 

- Góc học tập: Chơi trên mảng tường, làm các bài tập toán.  

MT53, 

MT79, 

MT73 



1. Góc phân vai: 

- Góc xây dựng: Xây dựng ngôi nhà ở của bé. Lắp ghép các mô hình... 

- Góc bán hàng: Sắp xếp các mặt hàng, bán hàng cho khách,... 

- Góc nấu ăn: Đi chợ mua thực phẩm, nấu cơm, rán đậu,....Trang trí bàn ăn....  

2. Góc học tập. 

- Toán: Trẻ chơi trên mảng tường mở: Đồ các chữ số, tô màu, cắt dán các chữ số, làm 

bài tập toán... 

- Văn học: Xem sách, tranh truyện, tô màu tranh truyện,... (MT53)  

4. Góc kỹ năng tự phục vụ: 

- Rèn kỹ năng gắp bằng đũa, xúc hột hạt, chải tóc- buộc tóc, kéo khóa, cài- cởi cúc áo, 

buộc nơ, sử dụng kẹp ....  

3. Góc nghệ thuật: 

- Tạo hình: Vẽ, xé, cắt, gấp dán hoa, trang trí bưu thiếp tặng cô nhân ngày 20/11. 

(MT79)  

- Hát, vỗ tay theo nhịp các bài hát về cô giáo, gia đình... (MT73)  

5. Góc thiên nhiên: 

- Chăm sóc chậu cây cảnh của lớp.  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi qui định, sử dụng đồ dùng vệ 

sinh đúng cách. 

- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn: Mời cô, mời bạn, không nói chuyện 

trong khi ăn, lấy thức ăn vừa đủ... (MT65)  

- Nói tên món ăn hàng ngày. Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của 

chúng đối với sức khỏe. 

- Nghe kể chuyện, đọc thơ: Bông hoa cúc trắng, Gấu con chia quà…..  

MT65 

Hoạt động chiều 

Hoạt động chiều: 

* Tuần 1: 

- Cho trẻ giới thiệu về gia đình trẻ. 

- Cho trẻ vẽ, tô màu người thân trong gia đình. 

- Cho trẻ ôn bài hát: Càng lớn càng ngoan 

MT6 



- Cho trẻ làm bài 10 trong vở bé nhận biết và làm quen với toán 

- Cô và trẻ vệ sinh các góc, giá đồ chơi. Văn nghệ nêu gương bé ngoan  

* Tuần 2: 

- Ôn vận động: Tung bắt bóng với người đối diện cho trẻ chưa thực hiện đúng kỹ năng. 

- Cho trẻ làm bài 6 trong vở bé nhận biết và làm quen với toán 

- Cho trẻ vẽ ngôi nhà của bé. 

- Hướng dẫn và cho trẻ chơi trò chơi dân gian: Rồng rắn lên mây, Nu na nu nống... 

(MT6)  

- Cô và trẻ cùng lau dọn vệ sinh các góc. Văn nghệ nêu gương bé ngoan.  

* Tuần 3: 

- Ôn vận động: Ném trúng đích đứng cho trẻ chưa thực hiện đúng kỹ năng. 

- Cho trẻ kể chuyện Gấu con chia quà cùng cô. 

- Ôn lại các nhóm chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể: Nhóm chất bột đường, chất 

đạm,.... 

- Cho trẻ vẽ, xé, dán trang trí bưu thiếp tặng cô giáo nhân ngày 20/11. 

- Cô và trẻ vệ sinh các góc, giá đồ chơi. Văn nghệ nêu gương bé ngoan  

* Tuần 4: 

- Cho trẻ đọc các bài thơ, hát đã học về cô giáo. 

- Cho trẻ làm bài 8 trong vở bé nhận biết và làm quen với toán 

- Cho trẻ xem video và trò chuyện với trẻ cách pha nước cam. 

- Hướng dẫn trẻ các kỹ năng xé dán: Xé dải dài, xé bấm,… 

- Cô và trẻ vệ sinh các góc, giá đồ chơi. Văn nghệ nêu gương bé ngoan  

Chủ đề - Sự kiện  Gia đình của bé  Ngôi nhà của bé  
Ngày nhà giáo Việt 

Nam  
Đồ dùng trong gia đình   

Đánh giá KQ thực 

hiện 
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